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V/v xét duyệt hồ sơ đề nghị xác 
nhận người hưởng chính sách như 
thương binh diện tồn đọng theo 

Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH 
ngày 20/3/2017 trên địa bàn tỉnh 
Bình Định 

 

                                            

                   Kính gửi:  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
                 

 

Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn 
đọng đề nghị xác nhận người có công; Thông báo số 2178/TB-LĐTBXH ngày 

04/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Kết luận của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh Bình Định đã ban hành 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 28/02/2020 thực hiện giải quyết hồ sơ người có 
công tồn đọng trên địa bàn tỉnh.  

Ngày 19/7/2023, Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Bình Định tiếp 
tục tổ chức họp đợt 3, đã họp thẩm định xét duyệt, thống nhất thông qua 26 hồ sơ 
đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh diện tồn đọng (có Biên 

bản cuộc họp và Biên bản tổng hợp kết quả thu thập thông tin kèm theo). 

Trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số     
12/TTr-SLĐTBXH ngày 17/01/2024, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội quan tâm, xem xét 26 hồ sơ diện tồn đọng đề nghị 
xác nhận người hưởng chính sách như thương binh trên địa bàn tỉnh Bình Định (có 

danh sách 26 hồ sơ kèm theo). 

Kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Người công (Bộ LĐ-TB&XH); 

- Các TV BCĐ xác nhận NCC tỉnh; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- CVP, PVP VX; 

- Lưu: VT, K20. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Thị Thành 1955
xã  Mỹ Đức, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Hòa Tân, 

xã Mỹ Đức, 
huyện Phù Mỹ

TB 1970
Cơ sở cách 

mạng 09/12/1971

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 09/12/1971, ông Huỳnh 
Thanh Hoa - Bí thư chi bộ thôn An Giang trực tiếp giao nhiệm vụ 
cho bà Nguyễn Thị Thành chạy thư hỏa tốc để báo cáo tình hình 
cho cách mạng, trong lúc làm nhiệm vụ bị địch phát hiện bắn bị 
thương tại thôn An Giang.

Phù 

Mỹ

2 Đặng Thị Dung 1953
xã  Mỹ Lộc, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Vạn Phú, 
xã Mỹ Lộc, 

huyện Phù Mỹ
TB 1969

Cơ sở cách 
mạng 05/10/1971

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 05/10/1971, ông Nguyễn 
Hồng Sơn - Trưởng Ban An ninh xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm 
vụ cho bà Đặng Thị Dung cảnh giới địch ở đường Quốc lộ 1A. 
Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Đặng Thị Dung bị địch phát hiện bắn 
bị thương tại thôn Vạn Phú.

Phù 

Mỹ

3 Đặng Đình Cường 1958
xã  Mỹ Lộc, 

huyện Phù Mỹ

Thôn An Bão, 

xã Mỹ Lộc, 
huyện Phù Mỹ

TB 1972 DK mật 03/09/1973

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 03/09/1973, ông Nguyễn 
Sang - Phó ban ĐTCT xã Mỹ Lộc trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông 
Đặng Đình Cường cảnh giới địch tại thôn An Bão. Trong lúc làm 
nhiệm vụ, ông Đặng Đình Cường bị địch phát hiện bắn bị thương 
tại đồn Gò Chùa- thôn An Bão.

Phù 

Mỹ

4 Thân Hải Thanh 1949
xã  Mỹ Tài, 

huyện Phù Mỹ
Tp. Pleiku, Gia 

Lai
TB 04/1965

Chiến sĩ 
Ban Giao 

bưu huyện 
Phù Mỹ

17/01/1969

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 17/01/1969, ông Nguyễn 
Văn Kha - Trạm trưởng Giao bưu huyện Phù Mỹ trực tiếp giao 
nhiệm vụ cho ông Thân Hải Thanh chạy thư từ thôn Mỹ Hội - xã 
Mỹ Tài đến xã Mỹ Hiệp. Trong lúc làm nhiệm vụ trên đường về 
đến thôn Vĩnh Lý - xã Mỹ Tài bị địch phục kích vậy bắt bỏ tù nhà 
lao Phú Tài, Phú Quốc tra tấn, đánh đập nhưng ông Thân Hải 
Thanh không khai báo, giữ được khí tiết của người cách mạng.

Phù 

Mỹ

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGƢỜI HƢỞNG CHÍNH SÁCH NHƢ THƢƠNG BINH DIỆN TỒN ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-VX ngày              /            2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM

Chức vụ 
khi bị 

thƣơng, 
hy sinh

Ngày tháng
bị thƣơng,

hy sinh

Trƣờng hợp
bị thƣơng,

hy sinh

Ghi 
chú
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Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM
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hy sinh

Ghi 
chú

5 Lê Thị Trí 1926
xã  Mỹ Hiệp, 

huyện Phù Mỹ

Thôn An Trinh, 

xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ

TB 1961
Cơ sở cách 

mạng 10/02/1969

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 10/02/1969, ông Nguyễn 
Minh Họa - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hiệp trực tiếp giao nhiệm vụ 
cho bà Lê Thị Trí là cơ sở cách mạng chuyển thư và đưa cán bộ 
cách mạng lên phía Tây đường. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Lê 
Thị Trí bị địch phát hiện bắn bị thương tại Cây Số 7, thôn Vạn 
Phước.

Phù 

Mỹ

6 Kiều Thị Thái 1956
xã  Mỹ Hiệp, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Vạn 
Phước Tây, xã 

Mỹ Hiệp, huyện 
Phù Mỹ

TB 02/1971
Giao liên 

xã
12/09/1972

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 12/09/1972, ông Nguyễn 
Minh Họa - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hiệp trực tiếp giao nhiệm vụ 
cho bà Kiều Thị Thái chạy thư từ thôn Vạn Phước đến thôn Bình 
Long triệu tập cán bộ cơ sở về xã họp. Trong lúc làm nhiệm vụ, bà 
Kiều Thị Thái bị pháo địch bắn bị thương tại Gò Hoang, thôn Bình 
Long.

Phù 

Mỹ

7 Lê Thị Dưng 1952
xã  Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Chánh 

Trạch, xã Mỹ 
Thọ, huyện Phù 

Mỹ

TB 01/01/1970
Cơ sở cách 

mạng 20/3/1972

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 20/03/1972, ông Nguyễn 
Văn Tỵ - Bí thư chi bộ, cán bộ Ban GTVT huyện Phù Mỹ trực tiếp 
giao nhiệm vụ cho bà Lê Thị Dưng cùng đơn vị vận chuyển hàng 
hóa phục vụ cho cách mạng. Trong lúc làm nhiệm vụ, bị địch phát 
hiện bắn vào đội hình bà Lê Thị Dưng bị thương tại xã Tam Quan 
Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Phù 

Mỹ

8 Nguyễn Văn Ân 1949
xã  Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Tân 

Phụng, xã Mỹ 
Thọ, huyện Phù 

Mỹ

TB 01/1966
Cơ sở cách 

mạng 18/01/1970

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 18/01/1970, ông Trương Lờ - 
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông 
Nguyễn Văn Ân mua và chuyển thuốc tây từ Quy Nhơn về xã Mỹ 
Thọ để điều trị cho cán bộ, du kích bị thương và sau khi điều trị 
ông Nguyễn Văn Ân cùng một số cơ sở khác chuyển thương binh, 
du kích xã từ thôn Tân Phụng ra núi. Trong lúc làm nhiệm vụ, ông 
Nguyễn Văn Ân bị địch phục kích bắn bị thương tại bực dốc Hố 
Ông Bườm, thôn Tân Phụng.

Phù 

Mỹ
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Nguyên
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bị thƣơng,
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Ghi 
chú

9 Nguyễn Thị Xuân 1953
xã  Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Chánh 

Trực, xã Mỹ 
Thọ, huyện Phù 

Mỹ

TB 1970
Cơ sở cách 

mạng 15/02/1972

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 15/02/1972, ông Nguyễn 
Văn Tỵ - Bí thư chi bộ, cán bộ Ban Giao thông vận tải huyện Phù 
Mỹ trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Xuân cùng đơn vị 
thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường cho thông xe. 
Trong lúc làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Xuân bị máy bay địch thả 
bom bị thương tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân.

Phù 

Mỹ

10 Nguyễn Thị Hường 1947
xã  Mỹ Thọ, 

huyện Phù Mỹ

Thôn Hòa Hội 
Nam, xã Mỹ 
Thành, huyện 

Phù Mỹ

TB 1964

Cơ sở cách 
mạng, liên 

lạc
13/5/1969

Trường hợp bị thương, hy sinh: Ngày 13/05/1969, ông Nguyễn 
Ngôi - Bí thư chi bộ thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ trực tiếp giao 
nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Hường là cơ sở liên lạc chạy thư đến 
thôn Chánh Đạo cho cách mạng. Trên đường đi làm nhiệm vụ đến 
đình thôn Chánh Đạo, bà Nguyễn Thị Hường bị pháo địch bắn bị 
thương.

Phù 

Mỹ

11 Lê Kết 1943

Thôn An Hội, 
xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

Thôn An Hội, 
xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn

TB 10/01/1963

Cán bộ xã 
Đoàn Hoài 

Sơn
19/01/1972 Phục vụ chiến dịch, cối địch bắn trúng bị thương Hoài 

Nhơn

12 Võ Thị Bối 1943

Thôn An Hội, 
xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

Thôn An Hội, 
xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn

TB 10-9-1961

Đội viên 
du kích 

thôn 

10-12-1966 Chuyển gạo vào kho để cất dấu,  pháo địch bắn bị thương Hoài 

Nhơn

13 Nguyễn Thị Năm 1952

Thôn An Đỗ, 
xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

Thôn An Đỗ, xã 
Hoài Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn
TB 10/09/1969

Đội viên 
du kích 

xã

19/11/1972
Nấu cơm phục vụ cho đơn vị đánh địch, pháo địch bắn trúng bị 
thương

Hoài 

Nhơn



Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM

Chức vụ 
khi bị 

thƣơng, 
hy sinh

Ngày tháng
bị thƣơng,

hy sinh

Trƣờng hợp
bị thƣơng,

hy sinh

Ghi 
chú

14 Lê Thị Nơi 1943

Thôn Bình Đê, 
xã Hoài Châu 

Bắc, thị xã 
Hoài Nhơn

Thôn Hy Văn, 
xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn

TB 1967

Dân công 

thường 
trực

10/11/1973 Đi chuyển lương thực, bị địch bắn pháo trúng bị thương Hoài 

Nhơn

15 Nguyễn Thị Thiệt 1955

Thôn Phú 

Nông, xã Hoài 

Sơn, thị xã 
Hoài Nhơn

Thôn Phú Nông, 

xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn

TB 1971
Chiến sĩ du 
kích thôn

25-4-1971 Cảnh giới địch bảo vệ cuộc họp, báo địch bắn bị thương Hoài 

Nhơn

16 Võ Thị Bộ 1951

xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn TB 1967

chiến sĩ du 
kích thôn

10/9/1968 Cảnh giới địch cho cán bộ họp, pháo địch bắn bị thương Hoài 

Nhơn

17 Huỳnh Thị Thời 1955

xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn TB 1966

chiến sĩ du 
kích thôn

10/8/1968
Cảnh giới địch cho cán bộ họp quân dân chính, pháo địch bắn 
trúng bị thương

Hoài 

Nhơn

18 Nguyễn Xuân Thạnh 1956

xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn TB 3-1968

Du kích xã 

Hoài Sơn 19-10-1969 Mang thư khẩn trên đường về pháo địch bắn trúng bị thương Hoài 

Nhơn



Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM

Chức vụ 
khi bị 

thƣơng, 
hy sinh

Ngày tháng
bị thƣơng,

hy sinh

Trƣờng hợp
bị thƣơng,

hy sinh

Ghi 
chú

19 Bùi Thị Xuân 1957

Đại Hữu, xã 
Cát Nhơn, 

huyện Phù Cát

Đại Ân, xã Cát 
Nhơn, huyện 

Phù Cát

TB 1970 Du kích xã 08/1974 Theo dõi, bám địch đánh mìn thì bị địch phục kích đánh mìn Phù 

Cát

20 Nguyễn Thị Sỏi 1947 

(1949)

Mỹ Lợi, Phù 
Mỹ 

Phú Ninh Đông, 
xã Mỹ Lợi TB 02/1963

Cơ sở cách 
mạng 20/7/1968

Ông Phạm Song Toàn - Bệnh xá trưởng huyện Phù Mỹ trực tiếp 
giao NV cho bà Nguyễn Thị Sỏi cùng y tá Bệnh xá huyện Phù Mỹ 
phục vụ cứu chữa thương binh sau chiến đấu, địch tập kích bắn 
pháo vào đội hình Bệnh xá tại núi Mỹ Thọ. Trong lúc di chuyển 
thương binh vào hầm, bà Nguyễn Thị Sỏi bị trúng pháo địch bị 
thương.

Phù 

Mỹ

21 Nguyễn Thị Tuyết 1956
Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ

43 Trương Vĩnh 
Ký, Tổ 7b, KV 

1, phường Nhơn 
Bình, Tp Quy 

Nhơn

TB 1970
Cơ sở cách 

mạng 05/02/1973

Ông Võ Xuân Mai - Xã đội trưởng du kích xã Mỹ Hiệp trực tiếp 
giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Tuyết cảnh giới địch ở Gò 
Vàng, thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp để bảo vệ hầm bí mật trong 
vườn nhà cán bộ cách mạng đang ở; trong lúc làm nhiệm vụ bị 
địch phát hiện bắn bị thương.

Phù 

Mỹ

22 Võ Thị Phiên 1949
Mỹ Hiệp, Phù 

Mỹ

Thôn Trà Bình 

Tây, xã Mỹ 
Hiệp

TB 1966
Cơ sở cách 

mạng 09/7/1969

Ông Dương Minh Hiên - Phó Bí thư, Bí thư ĐU xã Mỹ Hiệp trực 
tiếp giao NV cho bà Võ Thị Phiên chạy thư từ thôn Trà Bình 
xuống Đông đường đến thôn Vạn Lộc cho đơn vị DK xã; trong lúc 
làm NV bị địch phát hiện bắn bị thương.

Phù 

Mỹ

23 Hoàng Tiếu 1946

Xuân Tân, 

Xuân Trường, 
Nam Định

P. Lê Lợi, TP 
Quy Nhơn TB 01/1970

chiến sĩ, 
cán bộ kỹ 

thuật
09/7/1972 Đi kiểm tra tuyến đường, bị trúng bom do máy bay địch đánh phá. Hoài 

Nhơn



Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM

Chức vụ 
khi bị 

thƣơng, 
hy sinh

Ngày tháng
bị thƣơng,

hy sinh

Trƣờng hợp
bị thƣơng,

hy sinh

Ghi 
chú

24 Nguyễn Thị Hạnh 1951

xã Hoài Sơn, 
thị xã Hoài 

Nhơn

xã Hoài Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn TB

10-03-

1968
Chiến sĩ 19-8-1970

Vận chuyển hàng phục vụ cho chiến đấu, B52 rải bom trúng bị 
thương 

Hoài 

Nhơn

25 Nguyễn Chế Linh 1952

xã Hoài Xuân, 

thị xã Hoài 
Nhơn

Thuận Thượng 
1, xã Hoài Xuân

TB 10/3/1972
Chiến sĩ 
vận tải 28/9/1972

Được lãnh đạo giao nhiệm vụ vận chuyển phụ tùng ô tô về xưởng 
1/5 trên đường đi pháo dịch bắn trúng 

Hoài 

Nhơn

26 Lê Hồng Sanh 1952

xã Hoài Tân, 

thị xã Hoài 
Nhơn

xã Hoài Tân, thị 
xã Hoài Nhơn TB 26/3/1972

Thợ sửa 
chữa ô tô 26/11/1974

Ông Đào Bính giao nhiệm vụ sửa chữa ô tô đang vận tải trên 
đường bị hỏng, lúc làm nhiệm vụ tại Vĩnh Đức trực thăng địch 
phát hiện bắn rocket làm bị thương 

Hoài 

Nhơn



Số
TT Họ và tên Năm

sinh
Nguyên

quán
Thƣờng trú Đối

tƣợng

Ngày
tháng

TGCM

Chức vụ 
khi bị 

thƣơng, 
hy sinh

Ngày tháng
bị thƣơng,

hy sinh

Trƣờng hợp
bị thƣơng,

hy sinh

Ghi 
chú


